
Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

1 Khoa Khám bệnh 43 18 25 8

1.1 Bác sĩ (hạng III) (Da liễu)

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

1.2 Bác sĩ (hạng III) (Sản phụ khoa)

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

15 8 7

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN SẢN - NHI SÓC TRĂNG, NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Thông báo số:     /TB-BVSNST ngày    tháng    năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng)

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

1.3
Bác sĩ (hạng III) (Y học cổ truyền 

hoặc Phục hồi chức năng)

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y học cổ truyền hoặc phục 

hồi chức năng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

1.4 Điều dưỡng hạng III 14 5 9

Thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

toàn diện; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chăm sóc; thực hiện 

y lệnh của bác sĩ, 

hướng dẫn, hỗ trợ 

điều dưỡng hạng 

thấp hơn.

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

1.5 Hộ sinh hạng IV 10 5 5

Thực hiện chăm 

sóc bà mẹ, trẻ sơ 

sinh và người sử 

dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản; tham 

gia hỗ trợ quá trình 

sinh; thực hiện y 

lệnh và ghi chép

Hộ sinh hạng 

IV

(mã số 

V.08.06.16)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Hộ sinh

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

1.6
Kỹ thuật Y hạng IV (Kỹ thuật 

phục hồi chức năng)
4 0 4

Thực hiện kỹ thuật 

phục hồi chức năng 

trong chuyên môn

Kỹ thuật Y 

hạng IV

(mã số 

V.08.07.19)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Kỹ thuật phục hồi chức năng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

2 Khoa Cấp cứu tổng hợp 21 4 17 12

15 8 7



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

2.1 Bác sĩ (hạng III) (Nhi khoa)

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

3

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

2.2 Bác sĩ (hạng III) (Sản phụ khoa)

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

3

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

2.3 Điều dưỡng hạng III

Thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

toàn diện; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chăm sóc; thực hiện 

y lệnh của bác sĩ, 

hướng dẫn, hỗ trợ 

điều dưỡng hạng 

thấp hơn.

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

3

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm
3 10

8

13

1 7



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

2.4 Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

3

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

3
Khoa Hồi sức tích cực và chống 

độc Nhi
57 17 40 24

3.1 Bác sĩ (hạng III) 18 3 15

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

10

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

3.2 Điều dưỡng hạng III

Thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

toàn diện; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chăm sóc; thực hiện 

y lệnh của bác sĩ, 

hướng dẫn, hỗ trợ 

điều dưỡng hạng 

thấp hơn.

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

7

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

3.3 Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

7

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

4 Khoa Nhi tổng hợp 80 7 73 26

3 10

39 14 25

13



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

4.1 Bác sĩ (hạng III) 23 1 22

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

10

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

4.2 Điều dưỡng hạng III

Thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

toàn diện; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chăm sóc; thực hiện 

y lệnh của bác sĩ, 

hướng dẫn, hỗ trợ 

điều dưỡng hạng 

thấp hơn.

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

7

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

4.3 Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

9

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

5 Khoa Nhiễm nhi 40 7 33 11

57 6 51



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

5.1 Bác sĩ (hạng III) 10 0 10

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

5

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

5.2 Điều dưỡng hạng III

Thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

toàn diện; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chăm sóc; thực hiện 

y lệnh của bác sĩ, 

hướng dẫn, hỗ trợ 

điều dưỡng hạng 

thấp hơn.

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

4

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

5.3 Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

6 Khoa Ngoại Nhi 25 7 18 10

30 7 23



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

6.1 Bác sĩ (hạng III) 10 3 7

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

5

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

6.2 Điều dưỡng hạng III

Thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

toàn diện; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chăm sóc; thực hiện 

y lệnh của bác sĩ, 

hướng dẫn, hỗ trợ 

điều dưỡng hạng 

thấp hơn.

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

3

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

6.3 Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

7 Khoa Sơ sinh 21 9 12 11

15 4 11



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

7.1 Bác sĩ (hạng III) 6 1 5

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

4

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

7.2 Điều dưỡng hạng III

Thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

toàn diện; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chăm sóc; thực hiện 

y lệnh của bác sĩ, 

hướng dẫn, hỗ trợ 

điều dưỡng hạng 

thấp hơn.

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

4

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

7.3 Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

3

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

8 Khoa Sanh 38 22 16 13

15 8 7



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

8.1 Bác sĩ (hạng III) 6 1 5

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

5

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

8.2 Hộ sinh hạng III

Thực hiện và tổ 

chức chăm sóc 

người bệnh theo 

quy trình hộ sinh; 

thực hiện y lệnh 

của Bác sĩ, theo 

dõi, đánh giá và ghi 

chép tình trạng 

người bệnh; hướng 

dẫn, hỗ trợ hộ sinh 

hạng thấp hơn.

Hộ sinh hạng 

III

(mã số 

V.08.06.15)

4

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

8.3 Hộ sinh hạng IV

Thực hiện chăm 

sóc bà mẹ, trẻ sơ 

sinh và người sử 

dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản; tham 

gia hỗ trợ quá trình 

sinh; thực hiện y 

lệnh và ghi chép

Hộ sinh hạng 

IV

(mã số 

V.08.06.16)

4

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Hộ sinh

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

9 Khoa Hậu phẫu - Hậu sản 30 10 20 9

32 21 11



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

9.1 Bác sĩ (hạng III) 10 1 9

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

9.2 Hộ sinh hạng III

Thực hiện và tổ 

chức chăm sóc 

người bệnh theo 

quy trình hộ sinh; 

thực hiện y lệnh 

của Bác sĩ, theo 

dõi, đánh giá và ghi 

chép tình trạng 

người bệnh; hướng 

dẫn, hỗ trợ hộ sinh 

hạng thấp hơn.

Hộ sinh hạng 

III

(mã số 

V.08.06.15)

5

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Hộ sinh

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

9.2 Hộ sinh hạng IV

Thực hiện chăm 

sóc bà mẹ, trẻ sơ 

sinh và người sử 

dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản; tham 

gia hỗ trợ quá trình 

sinh; thực hiện y 

lệnh và ghi chép

Hộ sinh hạng 

IV (mã số 

V.08.06.16)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Hộ sinh

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

10 Khoa Phụ 19 6 13 5

9 1120



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

10.1 Bác sĩ (hạng III) 6 1 5

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

3

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

10.2 Điều dưỡng hạng IV 7 0 7

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

10.3 Hộ sinh hạng III 6 5 1

Thực hiện và tổ 

chức chăm sóc 

người bệnh theo 

quy trình hộ sinh; 

thực hiện y lệnh 

của Bác sĩ, theo 

dõi, đánh giá và ghi 

chép tình trạng 

người bệnh; hướng 

dẫn, hỗ trợ hộ sinh 

hạng thấp hơn.

Hộ sinh hạng 

III

(mã số 

V.08.06.15)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Hộ sinh

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

11 Khoa Gây mê hồi sức 42 21 21 19



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

11.1 Bác sĩ (hạng III) 5 2 3

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

11.2 Điều dưỡng hạng III

Thực hiện chăm 

sóc người bệnh 

toàn diện; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chăm sóc; thực hiện 

y lệnh của bác sĩ, 

hướng dẫn, hỗ trợ 

điều dưỡng hạng 

thấp hơn.

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

11.3 Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

12

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

11.4 Hộ sinh hạng III

Thực hiện và tổ 

chức chăm sóc 

người bệnh theo 

quy trình hộ sinh; 

thực hiện y lệnh 

của Bác sĩ, theo 

dõi, đánh giá và ghi 

chép tình trạng 

người bệnh; hướng 

dẫn, hỗ trợ hộ sinh 

hạng thấp hơn.

Hộ sinh hạng 

III

(mã số 

V.08.06.15)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Hộ sinh

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

3

19 15

0 3

34



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

11.5 Hộ sinh hạng IV

Thực hiện chăm 

sóc bà mẹ, trẻ sơ 

sinh và người sử 

dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản; tham 

gia hỗ trợ quá trình 

sinh; thực hiện y 

lệnh và ghi chép

Hộ sinh hạng 

IV

(mã số 

V.08.06.16)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Hộ sinh

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

12 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 15 4 11 11

12.1 Bác sĩ (hạng III) 5 2 3

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

3

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

12.2 Điều dưỡng hạng IV 3 1 2

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

12.3
Kỹ thuật Y hạng III (Kỹ thuật 

hình ảnh y học)

Thực hiện kỹ thuật 

chẩn đoán hình 

ảnh; xây dựng, triển 

khai và đánh giá kế 

hoạch chuyên môn; 

kiểm tra, giám sát 

chất lượng kỹ thuật; 

hướng dẫn, hỗ trợ 

chuyên môn.

Kỹ thuật y 

hạng III

(mã số 

V.08.07.18)

4

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kỹ thuật hình ảnh y học

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm
7 1 6

3 0 3



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

12.4
Kỹ thuật Y hạng IV (Kỹ thuật 

hình ảnh y học)

Thực hiện chuyên 

môn, kỹ thuật y (X-

Quang); Phối hợp

trong chẩn đoán và 

điều trị

Kỹ thuật y 

hạng IV

(mã số 

V.08.07.19)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Kỹ thuật hình ảnh y học

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

13 Khoa Xét nghiệm 22 5 17 17

13.1
Kỹ thuật Y hạng III (Kỹ thuật xét 

nghiệm y học)

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chuyên môn; kiểm 

tra, giám sát chất 

lượng xét nghiệm; 

hướng dẫn, hỗ trợ 

chuyên môn.

Kỹ thuật y 

hạng III

(mã số 

V.08.07.18)

16

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kỹ thuật xét nghiệm y học, ngành 

hoá học, sinh học, dược học, công 

nghệ sinh học

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

Đối với chuyên 

ngành hoá học, 

sinh học, dược 

học, công nghệ 

sinh học phải có 

chứng chỉ xét 

nghiệm

13.2
Kỹ thuật Y hạng IV (Kỹ thuật xét 

nghiệm y học)

Thực hiện kỹ thuật 

xét nghiệm trong 

thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn

Kỹ thuật y 

hạng IV

(mã số 

V.08.07.19)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

14 Khoa Liên chuyên khoa 14 3 11 5

14.1 Bác sĩ (hạng III) (Mắt)

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

7 1 6

522 17

6 2 4



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

14.2 Bác sĩ (hạng III) (Răng hàm mặt)

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Răng hàm mặt

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

14.3 Bác sĩ (hạng III) (Tai mũi họng)

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số 

V.08.01.03)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

14.4 Điều dưỡng hạng IV 8 1 7

Thực hiện công tác 

chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện y 

lệnh của bác sĩ

Điều dưỡng 

hạng IV

(mã số 

V.08.05.13)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Điều dưỡng

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

15 Khoa Dinh dưỡng 3 0 3 1

6 2 4



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

15.1 Bác sĩ (hạng III) 3 0 3

Khám bệnh, chữa 

bệnh; Thông tin, 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư 

vấn cho người bệnh 

về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác 

chỉ đạo tuyến về 

chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và 

nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

16 Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế 37 20 17 13

16.1 Dược sĩ (hạng III)

Thực hiện công tác 

dược lâm sàng, 

quản lý và cung 

ứng thuốc; xây 

dựng, triển khai và 

đánh giá kế hoạch 

chuyên môn; tư 

vấn, hướng dẫn sử 

dụng thuốc an toàn, 

hợp lý; hỗ trợ 

chuyên môn cho 

nhân viên dược.

Dược sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.08.22)

10

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Dược

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

16.2 Dược hạng IV

Thực hiện việc 

cung ứng, bảo 

quản, cấp phát, sử 

dụng thuốc, hóa 

chất, nguyên liệu, 

vật tư y tế tiêu hao

Dược sĩ hạng 

IV

(mã số 

V.08.08.23)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Dược

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

31 17 14



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

16.3 Kỹ sư (hạng III) 6 3 3

Xây dựng quy định, 

quy trình quản lý, 

vận hành, kỹ thuật 

an toàn sử dụng, 

bảo dưỡng, sửa 

chữa, kiểm định, 

thanh lý trang thiết 

bị y tế

Kỹ sư hạng III

(Mã số 

V.05.02.07)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Kỹ thuật y sinh

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

17
Phòng kế hoạch tổng hợp - Đào 

tạo - Chỉ đạo tuyến
13 4 9 7

17.1 Bác sĩ (hạng III) 2 0 2

Xây dựng kế hoạch 

hoạt động chuyên 

môn; Tổng hợp số 

liệu khám chữa 

bệnh, báo cáo thống 

kê y tế; Phân tích 

số liệu, đề xuất giải 

pháp nâng cao chất 

lượng điều trị.

Bác sĩ (hạng 

III)

(mã số 

V.08.01.03)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

bác sĩ 

nhóm 

ngành Y 

học (trừ 

ngành y 

học dự 

phòng)

Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ y đa 

khoa

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

17.2 Chuyên viên về tổng hợp 8 3 5

Tham mưu, tổng 

hợp xây dựng kế 

hoạch hoạt động; 

theo dõi, tổng hợp, 

báo cáo số liệu 

chuyên môn; tham 

gia công tác đào tạo 

và chỉ đạo tuyến; 

phối hợp triển khai 

các nhiệm vụ của 

phòng

Chuyên viên

(mã số 01.003)
4

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Bác sĩ nhóm ngành y học, bác sĩ y 

học dự phòng, dược, y tế công 

cộng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y học.

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

17.3 Điều dưỡng hạng III 2 1 1

Thực hiện kiểm tra, 

giám sát hồ sơ bệnh 

án nội trú, ngoại trú 

theo quy định

Điều dưỡng 

hạng III

(mã số 

V.08.05.12)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Điều dưỡng

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có Chứng chỉ 

hành nghề hoặc 

Giấy phép hành 

nghề và có ít nhất 

01 năm kinh 

nghiệm tại vị trí 

việc làm

17.4 Lưu trữ viên 1 0 1

Chịu trách nhiệm 

tiếp nhận, phân 

loại, sắp xếp, bảo 

quản và số hóa 

bệnh án

Lưu trữ viên 

(Mã số 

V.01.02.02)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Chuyên ngành Lưu trữ học. 

Trường hợp tốt nghiệp đại học trở 

lên chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm 

quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp 

cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

18

Phòng Quản lý chất lượng bệnh 

viện -  Công tác xã hội - Chăm 

sóc khách hàng

18 1 17 7

18.1 Chuyên viên về tổng hợp 13 1 12

Tổng hợp, theo dõi, 

báo cáo và tham 

mưu các hoạt động 

quản lý, cải tiến 

chất lượng và an 

toàn người bệnh 

của bệnh viện.

Chuyên viên

(mã số 01.003)
4

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Bác sĩ nhóm ngành y học, bác sĩ y 

học dự phòng, dược, y tế công 

cộng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y học.

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

18.2 Công tác xã hội viên

Tham mưu xây 

dựng kế hoạch hoạt 

động công tác xã 

hội; tổ chức triển 

khai các chương 

trình hỗ trợ người 

bệnh; tư vấn, tham 

vấn; kết nối và điều 

phối nguồn lực hỗ 

trợ; theo dõi, đánh 

giá hiệu quả hoạt 

động.

Công tác xã 

hội viên (Mã 

số V.09.04.02)

2

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Tốt nghiệp chuyên ngành công tác 

xã hội, xã hội học, tâm lý học, 

giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên 

ngành khoa học xã hội phù hợp 

với nhiệm vụ công tác xã hội.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại 

học chuyên ngành khác phải có 

chứng chỉ hoặc chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

xã hội do cơ sở đào tạo hoặc cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền cấp 

theo chương trình do Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội ban hành 

hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp, chứng chỉ sơ cấp ngành 

công tác xã hội;

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

18.3 Nhân viên công tác xã hội

Thực hiện các hoạt 

động công tác xã 

hội theo kế hoạch 

và phân công; tư 

vấn, hỗ trợ người 

bệnh và thân nhân; 

phối hợp với các 

khoa, phòng trong 

chăm sóc, hỗ trợ; 

tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện.

Nhân viên 

công tác xã hội 

(Mã số 

V.09.04.03)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

trung cấp 

trở lên

Tốt nghiệp các chuyên ngành công 

tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, 

giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên 

ngành khoa học xã hội phù hợp 

với nhiệm vụ công tác xã hội. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp 

trung cấp trở lên chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác xã hội do cơ sở 

đào tạo hoặc cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền cấp theo chương trình 

do Bộ Lao động-Thương binh và 

Xã hội ban hành hoặc có chứng 

chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội;

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

19 Phòng Công nghệ thông tin 8 1 7 6

5 0 5



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

19.1 Công nghệ thông tin Hạng III

Quản lý, vận hành 

hệ thống cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật công 

nghệ thông tin, 

trung tâm tích hợp 

dữ liệu, các hệ 

thống thông tin, 

chương trình ứng 

dụng, phần mềm 

dùng chung của cơ 

quan, đơn vị

Công nghệ 

thông tin hạng 

III

(mã số 

V.11.06.14)

5

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Các ngành đào tạo về công nghệ 

thông tin hoặc các ngành gần đào 

tạo về công nghệ thông tin

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

19.2 Công nghệ thông tin hạng IV

Tham gia phân tích, 

thiết kế, phát triển, 

đảm bảo an toàn 

thông tin cho hệ 

thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu chuyên 

ngành

Công nghệ 

thông tin hạng 

IV

(mã số 

V.11.06.15)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

Trung cấp 

trở lên 

Các ngành đào tạo về công nghệ 

thông tin hoặc các ngành gần đào 

tạo về công nghệ thông tin

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

20 Phòng Tổ chức - Hành chính 7 0 7 4

20.1
Chuyên viên về Hành chính - Văn 

phòng
3 0 3

Lập kế hoạch cung 

ứng vật tư, trang 

thiết bị thông dụng 

cho các khoa, 

phòng trong bệnh 

viện theo kế hoạch 

đã được duyệt, đảm 

bảo đầy đủ, đúng 

chủng loại, đúng 

quy định về quản lý 

tài chính, sửa chữa 

cơ sở vật chất, quản 

lý môi trường

Chuyên viên

(mã số 01.003)
2

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

 Chuyên ngành Luật, Hành chính, 

Kế toán, Tài chính, Kinh tế, Xây 

dựng, Môi trường

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

20.2 Chuyên viên về pháp chế 1 0 1

Phụ trách, chịu 

trách nhiệm đối với 

mọi vấn đề có liên 

quan đến pháp lý 

của đơn vị.

Chuyên viên

(mã số 01.003)
1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Chuyên ngành Luật

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

8 1 7



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

20.3
Chuyên viên về quản lý nguồn 

nhân lực
3 0 3

Tham mưu, quản lý 

và tổng hợp công 

tác nhân sự: tuyển 

dụng, bố trí, đào 

tạo, đánh giá và chế 

độ chính sách của 

bệnh viện

Chuyên viên

(mã số 01.003)
1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Chuyên ngành Luật; Hành chính; 

Kế toán, Tài chính; Kinh tế 

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

21 Phòng Tài chính - Kế toán 19 6 13 12

21.1 Chuyên viên về tài chính 1 0 1

Tham mưu, quản lý 

và tổng hợp công 

tác tài chính – kế 

toán; lập dự toán, 

theo dõi thu chi, 

quyết toán và sử 

dụng hiệu quả 

nguồn lực tài chính 

của bệnh viện.

Chuyên viên

(mã số 01.003)
1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 

tài chính 

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

21.2 Chuyên viên về thống kê 1 0 1

Thu thập, tổng hợp, 

kiểm tra và phân 

tích số liệu tài 

chính; lập báo cáo 

thống kê; phục vụ 

công tác quản lý, 

quyết toán và kiểm 

toán.

Chuyên viên

(mã số 01.003)
1

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Chuyên ngành kế toán, tài chính, 

kiểm toán

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

21.3 Kế toán viên (hạng III)

Thực hiện nghiệp 

vụ kế toán; tổng 

hợp, phân tích số 

liệu; tham gia lập 

và kiểm tra báo cáo 

tài chính; tham 

mưu, đề xuất về 

công tác tài chính – 

kế toán.

Kế toán viên 

(hạng III)

(mã số 

V.06.031)

9

Có bằng 

tốt nghiệp 

đại học trở 

lên

Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 

tài chính

Tiếng anh 

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

17 6 11



Ghi chú

Trình độ 

đào tạo
Chuyên ngành đào tạo

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Điều kiện khác 

theo yêu cầu của 

vị trí việc làm 

(Chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ…)

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Tiêu chuẩn đăng ký  dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên khoa, phòng/Tên vị trí việc 

làm cần tuyển

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt 

công việc của vị trí 

làm việc cần tuyển

21.4 Kế toán viên trung cấp (hạng IV)

Thực hiện nghiệp 

vụ kế toán theo 

phân công; hạch 

toán, theo dõi thu – 

chi, tài sản; lập báo 

cáo theo hướng 

dẫn.

Kế toán viên 

trung cấp 

(hạng IV)

(mã số 

V.06.032)

1

Có bằng 

tốt nghiệp 

cao đẳng  

trở lên

Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, 

tài chính

Tiếng Anh 

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Cơ bản 

hoặc tương 

đương

Có kinh nghiệm 

ít nhất 01 năm tại 

vị trí việc làm

22

Vị trí khác (Gồm tất cả các vị 

trí không thuộc chỉ tiêu tuyển 

dụng)

127 70 57 0

699 242 457 231

17 6 11

Tổng cộng
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